
Đường cao to ́ c 

(Tên chương triǹh: highway.cpp/highway.pas) 

Đô ̣ i tuyê ̉n tin hộc thành phô ́  Lôgarithm của nước Olympia chua ̉ n bị lê n 

đường đê ́n dự thi ở thành phô ́  Expônênt ở cách chô ̃  ở của hộ ra ́ t xa. Đô ̣ i 

sễ đi ba ̀ ng xê bus riê ng. Đường caô tô ́ c nô ́ i thành phô ́  Lôgarithm với 

thành phô ́  Expônêntial được chia ra làm N đôạn liê n tiê ́p, đánh sô ́  từ 1 

đê ́n N. Thêô đôạn đường i hôa ̣ c là cố thê ̉  đi thêô côn đường khô ng phải 

trả lê ̣  phi ́nhưng ma ́ t thời gian là ai gia y, hôa ̣ c là đi thêô côn đường phải 

trả lê ̣  phi ́ci ôzi (ôzi là đơn vi ̣tiê ̀n tê ̣  của Olympia) và đi ma ́ t thời gian bi 

gia y. Giữa các đôạn đường cố các tuyê ́n đường rễ nhánh, mà thêô đố cố 

thê ̉  di chuyê ̉n từ côn đường này sang côn đường khác. Viê ̣ c di chuyê ̉n 

thêô đường rễ nhánh đồi hổi thời gian qi gia y (khô ng phụ thuô ̣ c vàô viê ̣ c 

phải di chuyê ̉n từ côn đường phải trả phi ́sang côn đường khô ng phải trả 

phí hôa ̣ c ngược lại từ khô ng trả phí sang trả phí), cồn nê ́u va ̃ n tiê ́p đi thêô 

cùng lôại đường thì khô ng ma ́ t thê m thời gian. Đa ̀ u tiê n cố thê ̉  đi thêô 

côn đường phải trả phí hôa ̣ c côn đường khô ng phải trả phí. Kê ́ t thúc hành 

trình cố thê ̉  thêô mô ̣ t trông hai côn đường của đôạn đường cuô ́ i cùng. Vì 

va ̣ y, viê ̣ c rễ nhánh (chuyê ̉n từ đường ma ́ t phi ́sang đường khô ng ma ́ t phi ́

hôa ̣ c ngược lại, từ khô ng ma ́ t phí sang ma ́ t phí) chỉ cố thê ̉  thực hiê ̣n giữa 

đôạn đường thứ nha ́ t và đôạn đường thứ hai, giữa đôạn đường thứ hai và 

thứ ba, ..., giữa đôạn đường thứ (N-1) và đôạn đường thứ N. 

Viê ̣ c di chuyê ̉n đê ́n dự thi phải đảm bảô đê ́n đích đúng giờ, vì va ̣ y lãnh 

đạô đô ̣ i muô ́ n xác định cách di chuyê ̉n từ thành phô ́  Lôgarithm đê ́n thành 

phô ́  Expônêntial đồi hổi phải trả phi ́ít nha ́ t đô ̀ ng thời đảm bảô đê ́n đích 

sau khô ng quá T gia y. Lúc quay trở vê ̀  sau khi kê ́ t thúc ki ̀ thi, thời gian 



khô ng cồn là mô ́ i lô nữa, nhưng lãnh đô ̣ i lại muô ́ n xác định cách quay vê ̀  

nhà nhanh nha ́ t mà đồi hổi phí khô ng quá S ôzi. Chi phi ́thời gian và tiê ̀n 

bạc của tôàn tuyê ́n đường caô tô ́ c là như nhau chô cả hai chiê ̀u. 

 

Yêu ca ̀u: Xác định chi phi ́nhổ nha ́ t phải trả đê ̉  tới dự thi sau khô ng quá T 

gia y và xác định thời gian nhổ nha ́ t đê ̉  vê ̀  đê ́n nhà mà phải trả phí khô ng 

quá S ozi. 

 
Dữ liê ̣u: 

 Dồng đa ̀ u tiê n chứa ba sô ́  nguyê n N, T và S (2 ≤ N ≤ 40; 0 ≤ T ≤ 1016; 

0 ≤ S ≤ 1016). 

 Dồng thứ hai chứa ba sô ́  nguyê n a1, b1 và c1 – thời gian di chuyê ̉n 

thêô các côn đường khô ng ma ́ t phí, ma ́ t phí và chi phi ́phải trả thêô 

con đường ma ́ t phi ́của đôạn đường 1. 

 Mô ̃ i dồng trông sô ́  N-1 dồng tiê ́p thêô chứa 4 sô ́  nguyê n qi, ai, bi, và 

ci – đa ̀ u tiê n là thời gian chuyê ̉n đô ̉ i đường, tiê ́p đê ́n là thời gian di 

chuyê ̉n thêô đường khô ng ma ́ t phí và ma ́ t phi ́của đôạn đường i, 

cuô ́ i cùng là chi phi ́phải trả thêô côn đường phải trả phi.́ Lưu ý là 

trê n đường đê ́n dự thi, qi là thời gian ca ̀ n thiê ́ t đê ̉  chuyê ̉n từ đôạn 

đường (i-1) sang đôạn đường i, cồn trê n đường quay vê ̀  qi là thời 

gian đê ̉  chuyê ̉n từ đôạn đường i sang đôạn đường (i-1) (với điê ̀u 

kiê ̣n là xê buýt phải di chuyê ̉n từ côn đường phải trả phi ́sang côn 

đường khô ng trả phí hôa ̣ c ngược lại). 

Ta ́ t cả các sô ́  ai, bi và ci (1 ≤ i ≤ N) đê ̀u na ̀m trông khôảng từ 1 đê ́n 

1015. Các sô ́  qi (2 ≤ i ≤ N) na ̀m trông khôảng từ 0 đê ́n 109. 

 



Kê ́ t quả: In ra hai sô ́  nguyê n các nhau bởi mô ̣ t da ́ u cách thêô thứ tự là chi 

phí nhổ nha ́ t phải trả đê ̉  tới dự thi sau khô ng quá T gia y và thời gian nhổ 

nha ́ t đê ̉  vê ̀  đê ́n nhà mà phải trả phi ́khô ng quá S ôzi. Ghi -1 vàô vị tri ́sô ́  

tương ứng nê ́u khô ng tô ̀ n tại cách đi thổa mãn điê ̀u kiê ̣n đa ̣ t ra. 

 

Ví dụ: 

SAMPLE INPUT SAMPLE OUTPUT 

5 2013 2013 
10000 17 10000 
4 1000 17 1000 
3 100 17 100 
2 10 17 10 
1 1 17 1 
 
 
 

10000 10051 

 
Giải thích: 

Cách đi rể nha ́ t đê ́n dự thi sau thời gian khô ng quá 2013: đi thêô côn 

đường ma ́ t phí của đôạn đường thứ nha ́ t, tiê ́ p đê ́n đi qua các đôạn cồn lại 

theo các côn đường khô ng ma ́ t phí: 

Tô ̉ ng chi phí: 10000 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10000; 

Thời gian: 17 + 4 (đô ̉ i đường) + 1000 + 100 + 10 + 1 = 1132. 

Đường vê ̀  nhà nhanh nha ́ t với chi phi ́khô ng quá 2013: đôạn đường 5 và 

4 đi thêô đường miê ̃n phi,́ các đôạn 3, 2 đi thêô đường trả phi,́ và đôạn 1 

đi thêô đường khô ng trả phí: 

Thời gian: 1 + 10 + 2 (đô ̉ i đường) + 17 + 17 + 4 (đô ̉ i đường) + 10000 = 

10051; 

Chi phí: 0 + 1000 + 100 + 0 + 0 = 1100. 


